
              

Nam Nữ

1 Cao Thị Hoàng Phượng 1969 THCS Nguyễn Văn Đồn Đại học LS&ĐL Lịch sử-Chính trị

2 Phan Văn Bốn 1964 THCS Nguyễn Văn Đồn Đại học LS&ĐL Lịch sử - Địa lý

3 Võ Thị Bạch Cúc 1970 THCS Định Hòa Đại học LS&ĐL Địa lý

4 Phạm Trọng Thoạt 1964 THCS Định Hòa Đại học LS&ĐL Lịch sử

5 Võ Duy Phương 1979 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học LS&ĐL Lịch sử

6 Trịnh Minh Bằng 1994 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học LS&ĐL Địa lý

7 Đỗ Hữu Phước 1980 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học LS&ĐL Lịch sử

8 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1985 THCS Thới Lai Đại học LS&ĐL Lịch sử

9 Phan Hoàng Sơn 1969 THCS Vang Quới Đại học LS&ĐL Lịch sử

10 TrầnNguyễn Phương Thảo 1974 THCS Đỗ Nghĩa Trọng Đại học LS&ĐL Lịch sử- GDCD

11 Nguyễn Thị Yến Linh 1977 THCS Đỗ Nghĩa Trọng Đại học LS&ĐL Lịch sử- GDCD

12 Nguyễn Văn Tiếp 1965 THCS Đỗ Nghĩa Trọng Đại học LS&ĐL Lịch sử- Chính trị

13 Trần Thị Thanh Thúy 1968 THCS Đỗ Nghĩa Trọng Đại học LS&ĐL Lịch sử- GDCD

14 Trần Thị Thủy 1976 THCS Trịnh Viết Bàng Đại học LS&ĐL Lịch sử- GDCD

15 Nguyễn Văn Trong 1966 THCS Trịnh Viết Bàng Đại học LS&ĐL Lịch sử-Chính trị

16 Nguyễn Văn Tâm 1968 THCS Trịnh Viết Bàng Cao đẳng LS&ĐL Lịch sử-Chính trị

17 Đặng Thi Thu Trúc 1978 THCS Phú Long Đại học LS&ĐL Địa lý

18 Phạm Lynh Phương 1977 THCS Phú Long Đại học LS&ĐL Lịch sử

19 Nguyễn Thị Hoàng 1978 THCS Bùi Sĩ Hùng Đại học LS&ĐL Lịch sử - Địa lý

20 Lê Duy Linh 1978 THCS Bùi Sĩ Hùng Đại học LS&ĐL Địa lý - Lịch sử

21 Đặng Thị Thanh Lan 1967 THCS Bùi Sĩ Hùng Cao đẳng LS&ĐL Lịch sử-Chính trị

22 Lương Trọng Nghĩa 1972 THCS Bình Thắng Đại học LS&ĐL Lịch sử - Đội

23 Đỗ Thị Tuyết Mai 1970 THCS Bình Thắng Đại học LS&ĐL Địa - Hoá

24 Nguyễn Thị Phan 1979 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc LS&ĐL Lịch sử

25 Trần Thị Oanh Kiều 1977 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc LS&ĐL Lịch sử

26 Phạm Bé Niềm 1982 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc LS&ĐL Lịch sử - Nhạc

27 Trần Thị Phượng 1968 THCS Đỗ Hữu Phương Đại học LS&ĐL Lịch sử

28 Nguyễn Thiện Chí 1967 THCS Đỗ Hữu Phương Cao đẳng LS&ĐL Lịch sử-Chính trị

29 Mai Thị Y Vân 1976 THCS Đỗ Hữu Phương Đại học LS&ĐL Lịch sử

30 Phạm Thị Kim Loan 1967 THCS Thạnh Trị Đại học LS&ĐL Lịch sử

31 Lê Văn Vị 1966 THCS Thạnh Trị Cao đẳng LS&ĐL Lịch sử - GDCD

32 Trịnh Thị Dẽo 1982 THCS Thạnh Trị Đại học LS&ĐL Lịch sử - Nhạc

33 Đinh Thanh Phong 1971 THCS Thạnh Trị Đại học LS&ĐL Lịch sử- GDCD

34 Lê Thị Diễm 1977 THCS Thạnh Trị Đại học LS&ĐL Địa lý

35 Võ Thị Mộng Lành 1968 THCS Võ Văn Lân Đại học LS&ĐL Lịch sử

36 Phan Minh Nhựt 1969 THCS Võ Văn Lân Đại học LS&ĐL Địa lý

37 Ngô Minh Sơn 1981 THCS Thừa Đức Đại học LS&ĐL Lịch sử

38 Phạm Thị Mộng Dung 1983 THCS Thừa Đức Đại học LS&ĐL Lịch sử

39 Trương Tấn Quý 1979 THCS Thừa Đức Đại học LS&ĐL Địa lý
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40 Ngô Thị Lan Viên 1986 THCS Thừa Đức Đại học LS&ĐL Lịch sử

41 Huỳnh Văn Mây 1985 THCS Thới Thuận Đại học LS&ĐL Lịch sử

42 Nguyễn Thị Thúy 1984 THCS Thới Thuận Đại học LS&ĐL Địa lý

43 Bùi Thị Thanh Trúc 1969 THCS Thới Thuận Đại học LS&ĐL Lịch sử

44 Nguyễn Văn Thành Phương 1970 THCS Nguyễn Văn Đồn Đại học KHTN Vật Lí

45 Lê Thị Hồng Quế 1994 THCS Định Hòa Đại học KHTN Sinh học

46 Hồ Minh Khuê 1998 THCS Định Hòa Đại học KHTN Hóa học

47 Nguyễn Thạch Hản 1979 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học KHTN Sinh học

48 Phan Thị Tuyết Mai 1975 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học KHTN Vật lí

49 Nguyễn Thị Ánh Kiều 1971 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học KHTN Hóa học

50 Trần Thị Minh Thơ 1991 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học KHTN Vật lí

51 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1977 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học KHTN Sinh học - Hóa

52 Lê Thị Cẩm Nhung 1980 THCS Huỳnh Tấn Phát Đại học KHTN Hóa học

53 Võ Văn Tiệp 1980 THCS Thới Lai Đại học KHTN Hóa học

54 Huỳnh Thị Út 1969 THCS Thới Lai Đại học KHTN Vật Lí

55 Phạm Quốc Thanh 1969 THCS Vang Quới Đại học KHTN Vật Lí

56 Nguyễn Trí Dũng 1989 THCS Vang Quới Đại học KHTN Sinh - Hóa

57 Bùi Văn Lộc 1983 THCS Đỗ Nghĩa Trọng Đại học KHTN Hóa- Lý

58 Võ Văn Trung 1966 THCS Đỗ Nghĩa Trọng Đại học KHTN Sinh học

59 Nguyễn Long Hồ 1970 THCS Đỗ Nghĩa Trọng Đại học KHTN Sinh học

60 Trần Thanh Hải 1965 THCS Trịnh Viết Bàng Đại học KHTN Toán-Lý

61 Đặng Thị Hồng Trinh 1981 THCS Trịnh Viết Bàng Đại học KHTN Sinh-Hóa

62 Nguyễn Văn Tấn 1968 THCS Trịnh Viết Bàng Đại học KHTN Sinh-Kỹ thuật

63 Võ Đông Giang 1975 THCS Phú Long Đại học KHTN Vật Lí

64 Trần Thị Tươi 1981 THCS Phú Long Cao đẳng KHTN Sinh -Hóa

65 Triệu Thị Thanh Thúy 1993 THCS Phú Long Đại học KHTN Sinh học

66 Lê Thị Loan 1975 THCS Bùi Sĩ Hùng Đại học KHTN Hóa- Lý

67 Lê Thị Ngọc Bích 1977 THCS Bùi Sĩ Hùng Đại học KHTN Sinh- Thể dục

68 Võ Thanh Triều 1973 THCS Bùi Sĩ Hùng Đại học KHTN Sinh- Thể dục

69 Cao Bá Thọ 1981 THCS Bình Thắng Đại học KHTN Hoá - Lý

70 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1978 THCS Bình Thắng Đại học KHTN Lý - Tin

71 Lương Thị Của 1968 THCS Bình Thắng Đại học KHTN Sinh - KTNN

72 Ngô Hoàng Tuấn 1966 THCS Bình Thắng Cao đẳng KHTN Sinh - KTNN

73 Trần Văn Khừ 1970 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc KHTN Hóa học

74 Lâm Thị Mỹ Xuyên 1983 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc KHTN Hóa - Lý

75 Nguyễn Trọng Hiếu 1991 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc KHTN Vật Lí

76 Nguyễn Thị Xuân Yến 1989 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc KHTN Vật Lí

77 Nguyễn Thanh Phong 1971 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc KHTN Sinh học

78 Lê Ngọc Hạnh 1970 THCS Lê Hoàng Chiếu Đại hoc KHTN Sinh học

79 Trần Văn Nhân 1966 THCS Lê Hoàng Chiếu Cao đẳng KHTN Sinh học

80 Lê Ngọc Huyền 1983 THCS Đỗ Hữu Phương Đại học KHTN Sinh học

81 Ô Văn Chánh Em 1966 THCS Đỗ Hữu Phương Cao đẳng KHTN Hóa học

82 Lê Trần Yến Nhi 1995 THCS Đỗ Hữu Phương Đại học KHTN Vật Lí

83 Trần Thị Sương 1967 THCS Thạnh Trị Đại học KHTN Sinh học

84 Trần Văn Nghĩa 1980 THCS Thạnh Trị Đại học KHTN Sinh học - Hóa

85 Trần Thị Kim Nhủ 1986 THCS Thạnh Trị Đại học KHTN Vật Lý

86 Nguyễn Thị Kim Hoàng 1967 THCS Thạnh Trị Đại học KHTN Hóa học

87 Châu Thị Mộng Uyên 1971 THCS Võ Văn Lân Đại học KHTN Vật Lí

88 Phan Thành Uyển 1972 THCS Võ Văn Lân Đại học KHTN Sinh học

89 Lê Thị Thanh Loan 1981 THCS Thừa Đức Đại học KHTN Hóa học

90 Phan Quốc Dũng 1988 THCS Thừa Đức Đại học KHTN Lý - Tin



91 Đặng Thị Có 1971 THCS Thừa Đức Đại học KHTN Sinh học

92 Nguyễn Thị Thanh Kiều 1984 THCS Thừa Đức Đại học KHTN Sinh học

93 Nguyễn Hoàng Minh 1981 THCS Thới Thuận Đại học KHTN Hóa học

94 Nguyễn Phúc Sinh 1985 THCS Thới Thuận Đại học KHTN Vật Lí

95 Trương Thị Thùy Oanh 1989 THCS Thới Thuận Đại học KHTN Sinh học

96 Huỳnh Thị Ngọc Vạn 1995 THCS Thới Thuận Đại học KHTN Sinh học

Nơi nhận:

Sở GD&ĐT (để báo cáo)

UBND Huyện (để báo cáo)

Lưu VT, THCS.

 TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Trung

Danh sách gồm 96 viên chức tham gia (trong đó môn Lịch sử Địa lí gồm 43 viên chức; môn KHTN gồm 53 viên chức)
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	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgddt.ubhbd@bentre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre - Phone: 02753818103 - Fax: 02753818104 - Email: stttt@bentre.gov.vn
	2022-03-21T16:44:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
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